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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường;

giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải;
tiếp tục thực hiện các phong trào vệ sinh môi trường 

và quản lý chất thải rắn vì Thủ đô “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”
trên địa bàn xã Bát Tràng năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2026 của UBND Thành 
phố về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa và các giải pháp giảm phát 
thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 
06/02/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc phát động phong trào toàn dân 
tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác 
thải vì Thủ đô Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; Kế hoạch số 131/KH-SVHTT ngày 
24/02/2026 của Sở Văn hóa và Thể thao về hưởng ứng, triển khai thực hiện phong 
trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026; 
Kế hoạch số 34/KH-SDL ngày 26/02/2026 của Sở Du lịch về tăng cường công 
tác quản lý giảm chất thải nhựa và các giải pháp giảm phát thải nhựa lĩnh vực du 
lịch. UBND xã Bát Tràng triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát động phong trào toàn dân tham gia, giảm thiểu phát sinh, phân loại, 

thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn trên địa bàn theo Nghị quyết số 
394/NQ-CP của Chính phủ về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi 
trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam 
Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp (gọi tắt là Nghị quyết số 394/NQ-CP); Quyết định số 
87/2025/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND Thành phố quy định quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội (gọi 
tắt là Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND) và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 
06/02/2026 của UBND Thành phố; đồng thời tiếp tục duy trì các phong trào bảo 
vệ môi trường trên địa bàn (phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, phong 
trào toàn dân giữ gìn vệ sinh môi trường...) thường xuyên, liên tục, thực chất, tạo 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành vi, hình thành nếp sống văn minh, thân 
thiện môi trường.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, hộ gia 
đình và cá nhân trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; tạo 
chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, các điểm du lịch và Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, giảm 
thiểu phát sinh, phân loại, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn xã Bát Tràng;
hình thành thói quen, nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư; góp phần 
xây dựng Thủ đô Hà Nội “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.
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- Quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Thành uỷ, 
UBND Thành phố trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, trật tự 
an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công 
tác quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền 
trong công tác quản lý.

- Việc triển khai các phong trào, đặc biệt là phong trào tổng vệ sinh vào 
cuối tuần nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, tự nguyện, tự giác trong toàn dân; 
phát huy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, hình thành nếp sống Xanh - Sạch 
- Đẹp, nâng cao chất lượng môi trường đô thị, từng bước lan tỏa thành nét đẹp 
văn hóa trong mỗi thôn, khu dân cư trên toàn xã.

2. Yêu cầu
- Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài, 

thường xuyên, liên tục gắn trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện với người đứng 
đầu; đảm bảo sự vào cuộc thực chất, hiệu quả của toàn hệ thống chính trị, có sự 
tham gia tích cực của mọi tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các phòng, ban, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong 
quá trình thực hiện.

- Kế hoạch phải được tổ chức triển khai thống nhất từ xã tới các thôn, khu 
dân cư, các cơ quan, đơn vị và nhân dân; Phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ 
sản phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, kịp thời biểu dương, khen 
thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
phòng, ban, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong quá trình 
thực hiện.

- Huy động sự tham gia tích cực, tự nguyện, trách nhiệm của các tổ chức 
chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình và người 
dân; Triển khai thực hiện kế hoạch rộng khắp; duy trì, đảm bảo việc thực hiện 
diễn ra thường xuyên và liên tục; phục vụ các hoạt động chào mừng các ngày Lễ, 
kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn xã.

3. Mục tiêu
3.1. Mục tiêu chung
- Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu 

phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, giảm thiểu chất thải nhựa và túi ni 
lông trên địa bàn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, rộng khắp và lan tỏa mạnh 
mẽ. Từ đó hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường trong cộng 
đồng dân cư, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

- Đưa phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trở thành hoạt động 
thường xuyên, nền nếp; bảo đảm sự tham gia của các thôn, khu dân cư, cơ quan, 
đơn vị và Nhân dân trên địa bàn.

- Tạo chuyển biến rõ rệt, bền vững về cảnh quan, vệ sinh môi trường, trật 
tự, mỹ quan đô thị và nông thôn; hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải 
tồn đọng, vi phạm mỹ quan.

- Hình thành và duy trì các mô hình, không gian, tuyến đường tiêu biểu về 
“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại cơ sở; làm sản phẩm tham gia Cuộc thi “Xã, 
phường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” do Thành phố phát động.
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3.2. Mục tiêu cụ thể 
a) Hoàn thành trong năm 2026 và duy trì trong các năm tiếp theo:
- Duy trì tổ chức ngày cuối tuần ra quân tổng vệ sinh công cộng tại các 

thôn, khu dân cư.
- 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định; tổ chức 

phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân; bố trí đủ các điểm tập kết và 
thu gom rác thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; chấm dứt tình 
trạng đổ, đốt rác thải không đúng quy định tại cộng đồng.

- 100% các thôn, khu dân cư có bổ sung nội dung về bảo vệ môi trường vào 
hương ước, quy ước; xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình tự quản về môi trường.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội 
viên được phổ biến, quán triệt và gương mẫu tham gia phong trào.

b) Phấn đấu đến năm 2030:
- 100% chất thải rắn sinh hoạt được vận chuyển tới các khu xử lý tập trung 

của Thành phố được xử lý bằng phương pháp đốt phát điện/công nghệ tiên tiến; 
xóa bỏ các “điểm đen” về ô nhiễm môi trường; 100% các bãi rác tự phát gây ô 
nhiễm môi trường được đóng cửa, cải tạo, phục hồi môi trường.

- Huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, xây dựng và phát triển 
phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật phân loại, thu gom, tái chế, xử lý rác 
thải đồng bộ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện 
môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về quản 
lý rác thải.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động
1.1. Tổ chức phát động và duy trì phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi 

trường, giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác 
thải; phát động cuộc thi xây dựng thôn, xã “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2026.

- Thời gian: Việc tổ chức phát động phong trào tại xã hoàn thành trước 
ngày 15/3/2026.

- Nội dung: (1) Tổ chức phát động và triển khai đồng bộ phong trào toàn 
dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, vận 
chuyển, tái chế, xử lý rác thải theo Nghị quyết số 394/NQ-CP và Quyết định số 
87/2025/QĐ-UBND gắn với trách nhiệm cụ thể của hộ gia đình, cá nhân trong 
phân loại rác thải tại nguồn và chấp hành quy định về thời gian, địa điểm chuyển 
giao rác; (2) Phát động cuộc thi “ Xã Bát Tràng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; (3) 
Phát biểu cam kết, hưởng ứng phong trào.

1.2. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức 
cho các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng và Nhân dân về các quy định mới trong 
quản lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố (Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND 
ngày 10/7/2025 của HĐND Thành phố, Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND, 
Quyết định số 4996/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND Thành phố…), trong
đó, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; bỏ 
rác đúng nơi và đúng thời gian quy định; thực hiện trách nhiệm chi trả giá dịch vụ 
thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; hạn chế, tiến tới chấm dứt sử dụng sản phẩm 
nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy…
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1.3. Hình thức tuyên truyền đa dạng (các phương tiện thông tin đại chúng, 
hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, pano, áp phích, sinh hoạt cộng đồng…), 
đảm bảo phù hợp với nhận thức, văn hóa, phong tục tập quán, ngôn ngữ nhằm tạo 
sức lan tỏa sâu rộng, khuyến khích sự tích cực tham gia của toàn dân.

1.4. Huy động sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, 
cộng đồng dân cư vào các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh, 
phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải tại địa phương; trong đó, 
phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức thành viên là nòng cốt), hệ thống truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền, 
hướng dẫn, vận động việc thực hiện bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

1.5. Tuyên truyền, vận động các nhà hàng, điểm du lịch, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, ... hạn chế hoặc không sử 
dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học chuyển 
sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; không cung cấp túi ni lông 
miễn phí cho khách hoặc chuyển từ sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học 
sang các loại túi khác thân thiện với môi trường, thực hiện theo đúng quy định và 
lộ trình kể từ ngày 01/01/2026.

1.6. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc; đồng thời nhắc nhở, phê bình các thôn, đơn vị thực hiện chưa nghiêm 
túc, nhằm tạo chuyển biến thực chất, bền vững trong toàn dân về ý thức giữ gìn 
môi trường sống.

2. Duy trì phong trào tổng vệ sinh môi trường định kỳ
2.1. Thực hiện phong trào tổng vệ sinh tại thôn, khu dân cư
- Duy trì, phát triển phong trào tổng vệ sinh tại thôn, khu dân cư đảm bảo 

100% thôn tham gia với sự hưởng ứng của toàn thể hộ gia đình sinh sống, học tập 
và làm việc trên địa bàn.

- Tăng cường tổng vệ sinh đường phố, ngõ xóm, khu dân cư; giảm thiểu 
phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải đúng quy định; 
phát quang cỏ dại, khơi thông cống rãnh; vệ sinh không gian công cộng.

- Không để tồn đọng rác, phát sinh điểm ô nhiễm môi trường, không tồn 
tại các điểm nước đọng gây sinh muỗi, côn trùng có nguy cơ dịch bệnh.

- Thời gian: Duy trì định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.
2.2. Thực hiện phong trào tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị
- Tạo môi trường làm việc Xanh - Sạch - Đẹp, góp phần giữ gìn vệ sinh 

khuôn viên cơ quan, phòng làm việc, hành lang, khu vực vệ sinh... đảm bảo nơi 
làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng, thân thiện.

- Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn hưởng ứng tham 
gia. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trồng cây xanh, 
hoa, cây cảnh tại khuôn viên cơ quan; chăm sóc, trang trí không gian làm việc gọn
gàng, ngăn nắp. Đẩy mạnh việc cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường 
định kỳ, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc, đồng thời 
xây dựng hình ảnh cơ quan văn minh, hiện đại, có tính thẩm mỹ.

- Đưa nội dung thực hiện phong trào tổng vệ sinh cơ quan vào nội dung sinh 
hoạt chi bộ, họp cơ quan hằng tháng. Xem xét đánh giá thi đua tại cơ quan, đơn vị.

- Thời gian: Duy trì định kỳ chiều thứ Sáu hàng tuần.
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3. Xây dựng không gian văn hóa “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”
3.1. Không gian sáng
- Rà soát, duy tu, sửa chữa và hoàn thiện hệ thống chiếu sáng công cộng, 

bảo đảm đèn đường, đèn ngõ hoạt động ổn định, phủ sáng đầy đủ, không để tồn 
tại các điểm tối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là tại các ngõ, ngách, khu vực 
công cộng.

- Tổ chức trang trí, chiếu sáng mỹ thuật phù hợp tại khu dân cư, thiết chế 
văn hóa, tuyến phố chính vào các dịp lễ, tết và sự kiện chính trị, văn hóa quan 
trọng của Thủ đô và đất nước; bảo đảm hài hòa, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

3.2. Không gian xanh
- Duy trì, phát triển cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ tại khu dân cư, trường học, 

công sở; bảo đảm tỷ lệ cây xanh đạt mức cao, có kế hoạch trồng mới hoặc cải tạo 
cây xanh hằng năm nhằm phủ xanh không gian sống.

- Tổ chức chăm sóc, cắt tỉa, bảo vệ hệ thống cây xanh; không treo, buộc 
vật trang trí lên thân cây, không xâm hại cây xanh.

- Khuyến khích xây dựng các mô hình tuyến đường xanh, khu dân cư 
xanh; bố trí tiểu cảnh tại nhà văn hóa, di tích lịch sử, vườn hoa và các điểm sinh 
hoạt cộng đồng, bảo đảm được chăm sóc thường xuyên.

3.3. Không gian sạch
- Giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, tuyến phố; bảo đảm 

không có rác thải tồn đọng, không phát sinh điểm ô nhiễm, nước đọng, mùi hôi.
- Thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đúng quy 

định; ngăn chặn, xóa bỏ các bãi rác tự phát, điểm tập kết rác không đúng nơi quy 
định. Hạn chế, tiến tới chấm dứt sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon 
khó phân hủy…

- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân hình thành thói quen giữ 
gìn vệ sinh môi trường, duy trì cảnh quan sạch sẽ, bền vững.

3.4. Không gian đẹp
- Tổ chức chỉnh trang đô thị, bảo đảm cảnh quan chung hài hòa, đồng bộ; 

không để tồn tại công trình xây dựng dở dang, hoang hóa, tường rào xuống cấp.
- Thực hiện treo cờ Tổ quốc, trang trí tuyên truyền cổ động trực quan, 

chiếu sáng mỹ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của Thủ đô và đất 
nước.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo, biển hiệu; bảo đảm treo, đặt đúng 
quy định, kích thước phù hợp, không che khuất cây xanh, đèn chiếu sáng; xóa bỏ 
quảng cáo, rao vặt trái phép, hình ảnh phản cảm.

- Đầu tư, cải tạo không gian công cộng như công viên, sân chơi, khu sinh 
hoạt cộng đồng theo hướng thẩm mỹ, thân thiện; bố trí cây xanh, hoa, ghế ngồi, 
tranh tường bích họa, tiểu cảnh nghệ thuật, điểm nhấn văn hóa và khu vực check-
in cộng đồng.

- Bảo đảm trật tự, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị; bó gọn dây điện, dây 
cáp; duy tu vỉa hè, nắp cống; không để vật liệu xây dựng, phế thải lấn chiếm không 
gian công cộng.
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4. Tổ chức cuộc thi “Xã Bát Tràng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”
- 100% thôn trên địa bàn hưởng ứng tham gia cuộc thi trong đó có sự tham 

gia của các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, 
các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ gia 
đình và người dân.

- 100% các tuyến đường, tuyến phố, ngõ, khu vực công cộng… trên địa 
bàn được vệ sinh sạch sẽ, trồng cây xanh, trang trí chiếu sáng phù hợp; Hạn chế 
tình trạng xả rác bừa bãi, ô nhiễm tiếng ồn, quảng cáo, rao vặt trái phép.

- Xây dựng ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư về gìn giữ vệ sinh môi 
trường và mỹ quan đô thị.

- Lựa chọn ít nhất 01- 02 mô hình, tuyến đường, khu dân cư hoặc không 
gian công cộng tiêu biểu để xây dựng thành sản phẩm dự thi.

- Xã tham gia hưởng ứng cuộc thi do Thành phố phát động.
5. Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật
5.1. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ về phân loại, thu gom, vận 

chuyển, tái chế, xử lý rác thải sinh hoạt sau phân loại
- Rà soát, bố trí đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp; chỉ đạo các đơn 

vị thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn bố trí các 
trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phù hợp 
với phương án phân loại tại nguồn. Áp dụng tối đa phương thức thu gom bằng cơ 
giới thay thế thủ công trên các tuyến đường đủ điều kiện nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

- Triển khai lộ trình chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển sử dụng 
điện, năng lượng xanh; phấn đấu chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành việc chuyển 
đổi toàn bộ phương tiện thu gom, vận chuyển chạy xăng, dầu sang sử dụng điện, 
năng lượng xanh trên địa bàn.

- Đầu tư xây dựng hệ thống trạm trung chuyển, điểm chuyển tải, điểm đặt 
compactor phục vụ nội xã đáp ứng các quy định bảo vệ môi trường, mỹ quan đô 
thị và an toàn giao thông để thay thế các điểm tập kết thủ công, điểm cẩu gây ô 
nhiễm, ách tắc giao thông; kết nối đồng bộ hạ tầng thu gom, vận chuyển với các 
cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung của Thành phố.

- Hình thành và phát triển hạ tầng tái chế chất thải rắn sinh hoạt sau phân 
loại, bao gồm các điểm tiếp nhận, trạm phân loại, cơ sở tái chế phù hợp với quy
hoạch và điều kiện thực tế; ưu tiên tái chế, tái sử dụng đối với các nhóm chất thải 
có khả năng tái chế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ 
thống thu gom, trung chuyển và vận chuyển trên địa bàn.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, mô hình quản lý thông minh trong quy 
trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu 
với hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chất thải rắn của Thành phố.

- Huy động tối đa các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư theo 
phương thức đối tác công – tư (PPP) và các hình thức xã hội hóa phù hợp để đầu 
tư, nâng cấp hạ tầng phân loại, thu gom, trung chuyển, vận chuyển, tái chế và xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.
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5.2. Giảm thiểu phát sinh chất thải rắn; đẩy mạnh tái chế rác thải; xử 
lý, cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực ô nhiễm môi trường do rác thải

- Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 
tại nguồn, gắn với thay đổi hành vi tiêu dùng, hạn chế tối đa và hướng đến không 
sử dụng chất thải nhựa dùng một lần (trừ sản phẩm được chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam); thúc đẩy phát triển hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải; hình 
thành và phát triển ngành công nghiệp tái chế phù hợp với điều kiện thực tế của 
địa phương; ưu tiên tận dụng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và cơ sở 
sản xuất hiện có để tham gia vào hoạt động tái chế, xử lý, đồng xử lý rác thải, đảm 
bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát và điều hành, 
phục vụ theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và 
hiệu quả quản lý nhà nước; khuyến khích các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế 
chia sẻ, dịch vụ dựa trên nền tảng số nhằm góp phần giảm phát sinh chất thải.

- Tập trung khẩn trương xử lý triệt để các điểm ô nhiễm nghiêm trọng, kéo 
dài, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và sức khỏe Nhân dân, bảo đảm phù 
hợp với nguồn lực và lộ trình thực hiện của địa phương.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, phát huy vai trò tự 
quản của cộng đồng dân cư

- Các thôn thành lập, duy trì tổ tự quản vệ sinh môi trường do Trưởng thôn 
làm Tổ trưởng; thành viên là đại diện các hội, đoàn thể thôn, tổ trưởng liên gia.

- Hằng tuần, Tổ tự quản vệ sinh môi trường thôn xây dựng phương án, địa 
điểm ra quân tổng vệ sinh, báo cáo UBND xã Bát Tràng (qua phòng Kinh tế để 
tổng hợp) kết quả thực hiện bằng số liệu, hình ảnh cụ thể.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan 
đến công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn theo phân cấp: Các phản ánh liên 
quan đến hành vi xả rác bừa bãi, đổ rác thải sinh hoạt không đúng nơi, không đúng 
thời gian quy định; các vi phạm trong phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn trên địa bàn.

- Tăng cường ứng dụng các hệ thống theo dõi, giải pháp công nghệ và năng 
lực kỹ thuật giám sát từ xa để kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi 
đốt rác, đổ trộm và vi phạm trong quản lý chất thải rắn trên địa bàn theo quy định 
tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ, Nghị
quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của HĐND Thành phố 
và các quy định pháp luật có liên quan.

- Đầu tư, lắp đặt và khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, đặc biệt 
tại các tuyến giao thông, điểm thu gom rác thải, khu vực nhạy cảm về môi trường 
trên địa bàn; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống camera an ninh và 
các nền tảng giám sát đô thị thông minh của Thành phố. Đồng thời, kết hợp sử 
dụng các giải pháp giám sát từ xa và công nghệ số khác (vệ tinh, viễn thám, máy 
bay không người lái, ứng dụng di động như iHanoi, mạng xã hội…) nhằm hỗ trợ 
công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trên địa bàn.
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dịch vụ thu gom, 
vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng của các đơn vị 
cung ứng dịch vụ theo hợp đồng đã ký kết trên địa bàn xã; kịp thời phát hiện, xử 
lý nghiêm các vi phạm, đồng thời công khai kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trên 
các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế xã
- Tham mưu UBND xã triển khai ra quân phát động hưởng ứng phong trào 

theo nội dung của kế hoạch; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động 
các đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban MTTQ xã triển 
khai thực hiện cuộc thi “Xã Bát Tràng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu, thực hiện công tác 
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về 
vệ sinh môi trường.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND xã công tác 
quản lý nhà nước về môi trường; tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường; ký cam kết bảo vệ môi trường, không xả thải gây ô 
nhiễm môi trường; tham mưu triển khai các hoạt động hưởng ứng thực hiện phong 
trào “Chống rác thải nhựa” tại các cơ quan, tổ chức, các trường học, trung tâm 
thương mại, chợ, nhà hàng, doanh nghiệp...

- Chủ động đề xuất cải tạo, sửa chữa, duy tu, duy trì hoặc đôn đốc các đơn 
vị liên quan thực hiện cải tạo, sửa chữa, duy tu, duy trì toàn bộ hệ thống lòng 
đường, chiếu sáng, thoát nước, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, biển báo… 
theo phân cấp đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Huy động đơn vị duy tu, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn xã tham 
gia và hỗ trợ phương tiện chuyên chở rác thải sau các buổi tổng vệ sinh môi trường 
tại các khu vực công cộng, thôn, khu dân cư trên địa bàn xã đảm bảo kịp thời.

- Phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đào hè, đào đường để 
chôn lấp đường dây, đường ống sai với nội dung giấy phép được cấp không đảm 
bảo vệ sinh môi trường, hư hỏng kết cấu vỉa hè, lòng đường.

- Tham mưu, đề xuất UBND xã bố trí nguồn kinh phí và huy động các 
nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch tại
địa phương theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm. Hướng dẫn các 
đơn vị về việc thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

- Tham mưu UBND xã báo cáo kết quả phát động phong trào trước ngày 
15/3/2026; định kỳ hằng năm (trước ngày 20/11 hằng năm) kết quả thực hiện Kế 
hoạch và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để 
tổng hợp theo quy định.

2. Phòng Văn hoá - Xã hội xã
- Tham mưu UBND xã triển khai các nội dung của phong trào “Sáng - 

Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hoá” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; đặc 
biệt tại các di tích lịch sử văn hóa, điểm đến du lịch, nhà văn hoá, nơi sinh hoạt 
cộng đồng trên địa bàn.
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- Phối hợp triển khai tuyên truyền, thực hiện cuộc thi “Xã Bát Tràng Sáng 
- Xanh - Sạch - Đẹp” bằng bằng nhiều hình thức như đăng tải hình ảnh trên website 
do Sở Văn hóa và Thể thao thành lập; trên nhóm zalo, mạng xã hội,… cập nhật 
thường xuyên số liệu, hình ảnh, kết quả tổ chức thực hiện của các thôn, khu dân cư.

- Tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả 
thực hiện các nội dung của Kế hoạch này của khối trường học trên địa bàn.

- Phối hợp xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình tự quản về môi trường; 
hướng dẫn các thôn, khu dân cư bổ sung nội dung về bảo vệ môi trường vào hương 
ước, quy ước theo quy định.

- Phối hợp Sở Du lịch rà soát các điểm du lịch trên địa bàn để tổ chức ký 
cam kết, đôn đốc và kiểm tra việc tuân thủ cam kết của các cơ sở.

- Phối hợp kiểm tra, đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng kịp thời 
các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
Đề Thành phố xem xét việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải 
pháp, mô hình tiêu biểu, hiệu quả được ứng dụng rộng rãi.

- Thực hiện báo cáo kết quả hưởng thực hiện cuộc thi “Sáng - Xanh - Sạch 
- Đẹp” trên địa bàn xã Bát Tràng hằng tháng (trước ngày 30 hằng tháng), báo 
cáo năm (trước ngày 15/11 hằng năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu gửi Sở 
Văn hóa và Thể thao (qua phòng Quản lý Văn hóa) để tổng hợp theo quy định.

3. Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã
- Chủ trì, phối hợp với phòng ban, đơn vị, đoàn thể liên quan tham mưu 

viết, đăng tải các các tin bài về công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường gắn 
với việc thực hiện phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” nói chung và 
cuộc thi “Xã Bát Tràng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” nói riêng.

- Tổ chức tuyên truyền nội dung kế hoạch trên Trang thông tin điện tử và 
trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện.

- Tham mưu xây dựng video, clip của xã (với thời lượng từ 07-10 phút) 
tham gia dự thi phong trào thi đua “Xã, phường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” do 
Thành phố tổ chức; đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo yêu cầu, tiêu chí của 
UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bát Tràng
- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát các đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, giảm thiểu khối lượng phát 
sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải theo quy định tại 
Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND và các quy định hiện hành.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch 
vụ Tổng hợp xã Bát Tràng triển khai thực hiện cuộc thi “Xã Bát Tràng Sáng - 
Xanh - Sạch - Đẹp”.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, biểu dương, nhân rộng 
các mô hình, sáng kiến, điển hình tiên tiến trong các phong trào, hoạt động bảo 
vệ môi trường trên địa bàn nhằm triển khai liên tục, bền vững, không chỉ phát 
động theo đợt mà duy trì thường xuyên các phong trào, tạo thói quen tốt trong 
cộng đồng.

- Tích cực phát động và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các mô hình phân 
loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác hiệu quả tại cơ sở.



10

- Vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công giữ gìn vệ sinh 
môi trường; gương mẫu phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm; 
Cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm qua các kênh của Mặt trận.

5. Văn phòng HĐND - UBND xã
- Chủ trì, phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan tham mưu trang 

bị các dụng cụ cơ bản cho lực lượng để thực hiện nhiệm vụ.
- Phối hợp trong việc tổ chức các lễ ra quân; Tham mưu lịch công tác tuần 

cho Lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã kiểm tra việc thực hiện kế hoạch;
- Chỉ đạo bộ phận Tư pháp phối hợp trong công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm 

hành chính về lĩnh vực vệ sinh môi trường theo quy định.
6. Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã
- Tổ chức quát triệt tới các nhà thầu, đơn vị thi công về việc tham gia bảo 

vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã; đảm bảo công trường luôn gọn 
gàng sạch sẽ; yêu cầu các nhà thầu có phương án che chắn, giảm thải bụi bẩn đối 
với công trình xây dựng và xe trung chuyển vận chuyển vật liệu, chất thải xây 
dựng trước và sau khi ra vào công trường; Thu dọn công trường gọn gàng phục 
vụ các ngày lễ lớn theo chỉ đạo của Thành phố;

- Bảo vệ mặt bằng thi công các dự án, không để bị lấn chiếm vi phạm trật 
tự xây dựng, đô thị và vệ sinh môi trường;

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng duy trì vệ sinh môi 
trường theo quy định; tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác đúng giờ, 
đúng tần suất; kiểm soát chặt chẽ các điểm tập kết, trung chuyển rác; không để 
phát sinh tồn đọng, ô nhiễm thứ cấp.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phối hợp với xã trong các đợt tổ chức ra 
quân, các kỳ cuộc cần huy động máy móc…

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu, báo cáo 
UBND xã bố trí nguồn kinh phí để triển khai xử lý dứt điểm các điểm nóng, điểm 
đen về đổ, đốt chất thải trên địa bàn.

7. Công an xã Bát Tràng
- Phân công, chỉ đạo lực lượng An ninh trật tự cơ sở làm nòng cốt trong 

công tác tuần tra, phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời các vi phạm về môi trường 
trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch, phương án tuần tra, mật phục và xử lý nghiêm các 
trường hợp đổ trộm phế thải không đúng nơi quy định, đặc biệt là các khu vực đất 
giáp ranh, nhạy cảm, đất bãi, đất công, đất nông nghiệp; ở tất cả các múi giờ, đặc 
biệt là đêm tối và ngày nghỉ.

- Lắp đặt hoặc tận dụng tối đa hệ thống camera an ninh tại các điểm nóng 
thường xuyên bị đổ, đốt trộm rác thải trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử phạt 
(kể cả xử phạt nguội) đối với các phương tiện vận chuyển bùn đất, vật liệu xây 
dựng, chất thải, rác thải không che chắn, không bảo đảm kín khít, để rơi vãi đất 
cát, nước rác, vật liệu ra đường; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo 
Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ, Nghị 
quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của HĐND Thành phố 
và các quy định pháp luật có liên quan. Tập trung theo dõi, giám sát, kết hợp xử 
lý vi phạm; đồng thời đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm duy trì, chống 
tái vi phạm trên địa bàn quản lý.
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8. Các đồng chí Lãnh đạo thôn trên địa bàn xã
- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và 

thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo, giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Vận động nhân dân cùng chung tay bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường; 

thực hiện việc đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định; phân loại rác tại nguồn; 
không sử dụng than tổ ong, bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt và kinh 
doanh dịch vụ; không sử dụng sản phẩm nhựa một lần và túi nilon khó phân huỷ 
trong sinh hoạt hàng ngày; không chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư và 
không xả thải gây ô nhiễm môi trường.

- Các thôn, khu dân cư tham gia tổng vệ sinh tại các tuyến đường, tuyến 
phố, ngõ, xóm, cụm dân cư vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần; xây dựng các mô 
hình mới và tiếp tục duy trì các CLB tình nguyện về vệ sinh môi trường tại các 
thôn và các khu dân cư trên địa bàn.

- Kịp thời phát hiện, phản ánh các bất cập, tồn tại về môi trường tới UBND 
xã để kịp thời xử lý.

9. Các Trường học trên địa bàn xã
- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị chức năng của xã tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho giáo viên và học 
sinh; Tổ chức phát động phong trào tổng vệ sinh cơ quan đơn vị định kỳ vào chiều 
thứ Sáu hàng tuần.

- Triển khai mô hình “Trường học Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường tới các 
cán bộ, viên chức, người lao động và đặc biệt là học sinh trong trường.

- Tổ chức các sự kiện, cuộc thi về bảo vệ môi trường như ngày hội môi 
trường, cuộc thi vẽ tranh, thi viết về môi trường. Thường xuyên tổ chức dọn dẹp 
vệ sinh lớp học, khuôn viên trường, khu vực xung quanh trường. Khuyến khích 
học sinh tham gia các dự án cộng đồng về bảo vệ môi trường, các hoạt động tình 
nguyện. Giáo dục học sinh cách phân loại rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định, giảm 
thiểu rác thải nhựa.

10. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn
- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm 

bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Đưa nội dung 
thực hiện phong trào tổng vệ sinh cơ quan vào nội dung sinh hoạt chi bộ, họp cơ 
quan hàng tháng.

- Tổ chức phát động phong trào tổng vệ sinh cơ quan đơn vị định kỳ vào 
chiều thứ Sáu hằng tuần; quán triệt đến đội ngũ cán bộ, nhân viên nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các phong trào do xã phát động.

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy 
phép môi trường, không xả thải gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện việc xử lý 
chất thải, rác thải theo đúng quy định. Đổi mới công nghệ thân thiện với môi 
trường để hướng tới sự phát triển bền vững.

- Không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần (trừ sản phẩm được 
chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam), bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm 
túi ni lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm) 
tại cơ quan, hội nghị, hội thảo, cuộc họp, ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện,...; hạn 
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chế sử dụng băng rôn, khẩu hiệu,... dùng một lần chuyển sang sử dụng các trang 
thiết bị điện tử trong phục vụ cho công tác tuyên truyền; ưu tiên lựa chọn các sản 
phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

11. Đề nghị các đơn vị duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường
- Thực hiện đúng, đủ quy trình định mức duy trì VSMT, vườn hoa, cây 

xanh, thoát nước do UBND Thành phố ban hành và theo phương án, kế hoạch 
được duyệt bảo đảm hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện.

- Bố trí nhân lực, phương tiện tăng cường đảm bảo VSMT trong các đợt 
ra quân tổng vệ sinh, các đợt cao điểm, các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị 
quan trọng diễn ra trên địa bàn xã.

- Kịp thời xử lý các tồn tại, phát sinh liên quan đến công tác vệ sinh môi 
trường và tham gia, hỗ trợ các hoạt động tổng vệ sinh môi trường tại các thôn, 
cụm dân cư thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần (đặc biệt là phương tiện thu gom rác) và 
triển khai thu gom kịp thời.

12. Đề nghị các đơn vị quản lý thoát nước trên địa bàn
- Thực hiện đúng, đủ quy trình định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì hệ thống 

thoát nước đô thị do UBND Thành phố ban hành, đảm bảo việc tiêu thoát nước 
trên địa bàn xã, thường xuyên duy tu duy trì, nạo vét, khơi thông dòng chảy, xử 
lý rác thải hệ thống mương, hồ, tuyến cống… để đảm bảo thoát nước, môi trường 
và mỹ quan.

- Xây dựng phương án đảm bảo thoát nước mùa mưa; bố trí nhân lực, 
phương tiện tham gia các đợt ra quân tổng vệ sinh, các đợt cao điểm, các dịp Lễ, 
Tết và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi 
trường giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải; tiếp tục thực hiện 
các phong trào vệ sinh môi trường và quản lý chất thải rắn vì Thủ đô “Sáng - Xanh 
- Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã Bát Tràng năm 2026; yêu cầu các phòng, ban, đơn 
vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả./.

Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Sở Du lịch;
- TTĐU, TT HĐND xã;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể CT-XH xã;
- Các đồng chí PCT UBND xã;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc xã;
- Các Trường học trên địa bàn;
- Các thôn trên địa bàn;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Đăng Hoà
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PHỤ LỤC 01
Hoạt động phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2026

STT Chủ đề Hoạt động trọng tâm Thời gian 
thực hiện

Sản phẩm Minh 
chứng

1 Mừng xuân 
Bính Ngọ

- Ra quân đầu xuân phong trào “Sáng - 
Xanh - Sạch - Đẹp”: Tổng vệ sinh môi 
trường; chỉnh trang cảnh quan khu dân cư, 
cơ quan, đơn vị; - Treo cờ Tổ quốc, băng 
rôn, trang trí tuyên truyền cổ động trực 
quan mừng xuân Bính Ngọ;
- Phát động trồng cây đầu xuân theo lời Bác
- Duy trì vệ sinh sau Tết, xử lý rác tồn 
đọng

Tháng 02

- Hình ảnh tổng 
vệ sinh môi 

trường, trang trí 
xuân - Danh 

sách, số lượng 
cây trồng

- Báo cáo kết 
quả tháng 02

2
Thanh niên, phụ 
nữ chung tay vì 

môi trường

- Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đảm nhận 
tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.
- Vẽ tranh bích họa, làm đường hoa. - 
Trang trí các “tuyến đường thanh niên tự 
quản”, “tuyến đường phụ nữ tự quản”.

Tháng 3

- Hình ảnh 
minh họa, hồ sơ 

tuyến đường 
kiểu mẫu.

- Báo cáo kết 
quả tháng 3

3

Chào mừng 
Ngày Giải phóng 
Miền Nam (30/4) 
và Ngày Quốc tế
Lao động (01/5)

- Ra quân cao điểm làm sạch khu vực công 
cộng.
- Chỉnh trang thiết chế văn hóa, điểm sinh 
hoạt cộng đồng.
- Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, trang trí 
tuyên truyền cổ động trực quan Chào 
mừng Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) 
và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) tại các 
trục đường chính.

Tháng 4

- Hình ảnh 
minh họa - Báo 

cáo kết quả 
tháng 4

4

Phong trào “Làm 
việc tốt – Môi 

trường đẹp dâng 
Bác”

- Chăm sóc cây xanh, bồn hoa, công viên.
- Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, trang trí 
tuyên truyền cổ động trực quan Chào 
mừng Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5)

Tháng 5

- Hình ảnh 
minh họa chăm 
sóc cảnh quan - 
Báo cáo kết quả 

tháng 5

5 Hè xanh, cộng 
đồng hành động

- Thanh thiếu nhi tham gia “Hè xanh – 
Khu phố sạch”.
- Vệ sinh kênh mương, ao hồ nhỏ.
- Tranh tường, bảng tuyên truyền bảo vệ 
môi trường, phòng chống rác thải nhựa.

Tháng 6

- Hình ảnh 
minh họa - Báo 

cáo kết quả 
tháng 6

6 Uống nước nhớ 
nguồn

- Tổng vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt 
sĩ, bia tưởng niệm; hoạt động tri ân. Tháng 7

Ảnh trước – sau 
tại các điểm tri 

ân.
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 - Trang trí trang nghiêm tại các điểm 
tưởng niệm;
- Tuyên truyền “Uống nước nhớ 
nguồn”.

- Báo cáo kết 
quả tháng 7

7

Thi đua chào 
mừng Cách 
mạng Tháng 
Tám và Quốc 

khánh 2/9

- Ra quân chỉnh trang đô thị, nông thôn; 
chuẩn bị cảnh quan
- Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, trang trí 
tuyên truyền cổ động trực quan Chào 
mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc 
khánh 2/9

Tháng 8

- Hình ảnh 
minh họa - Báo 

cáo kết quả 
tháng 8

8

Tháng cao điểm 
phát động phong 

trào “Sáng - 
Xanh - Sạch - 
Đẹp” toàn dân

- Phát động phong trào toàn dân tham 
gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát 
sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải
- Trang trí đồng bộ cờ, hoa, pano tại khu 
dân cư.

Tháng 9

- Sản phẩm báo 
cáo - Ảnh tổng 

thể khu dân
cư.

- Báo cáo kết 
quả tháng 9

9
Chào mừng 

Ngày Giải phóng 
Thủ đô 10/10

Xây dựng tuyến phố, tuyến ngõ kiểu 
mẫu; chỉnh trang mỹ quan đô thị.
- Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, trang trí 
tuyên truyền cổ động trực quan, chiếu 
sáng mỹ thuật chào mừng Ngày Giải 
phóng Thủ đô 10/10.

Tháng 10

- Hồ sơ tuyến 
kiểu mẫu; hình 
ảnh điểm nhấn, 

ảnh check-in 
cộng đồng.

- Đề xuất mô 
hình, điển hình 
- Báo cáo dự thi 
vòng cấp cơ sở 
kèm xây dựng 

video, clip

10

Xây dựng môi 
trường học 

đường Sáng - 
Xanh - Sạch - 

Đẹp

- Tổng vệ sinh, trồng cây tại trường học.
- Trang trí cảnh quan trường lớp Sáng - 
Xanh - Sạch - Đẹp.
- Phát động phong trào thi đua, sáng tạo 
các mô hình tại trường học

Tháng 11

- Ảnh hoạt 
động tại trường 
học. - Báo cáo 
năm, mô hình 

tiêu biểu

11
Tổng kết năm, 
chuẩn bị đón 

năm mới

- Rà soát, duy trì kết quả phong trào. - 
Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, trang trí 
tuyên truyền cổ động trực quan, chiếu 
sáng mỹ thuật chào mừng Tết dương 
lịch.

Tháng 12

- Hình ảnh 
minh họa - 

Tổng kết, bình 
xét thi đua.
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PHỤ LỤC 02
Tiêu chí đánh giá cuộc thi “Xã, phường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

1. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG TIÊU CHÍ
2. Việc đánh giá, chấm điểm cuộc thi “Xã, phường Sáng - Xanh - Sạch 

- Đẹp” được thực hiện theo thang điểm 100 điểm, bảo đảm khách quan, công 
khai, minh bạch, phản ánh đúng kết quả thực tế và tính bền vững trong quá trình 
triển khai phong trào tại cơ sở.

3. Hệ thống tiêu chí được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa tiêu chí quản 
lý, tổ chức thực hiện và các tiêu chí chuyên môn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, phù 
hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương; tránh hình thức, bảo đảm dễ 
áp dụng, dễ chấm điểm và thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát.

4. Việc chấm điểm căn cứ vào kết quả triển khai thực tế, hồ sơ, báo cáo 
và minh chứng cụ thể bằng hình ảnh, số liệu, sản phẩm, kết hợp kiểm tra trực 
tiếp tại địa bàn. Các nội dung vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, mỹ quan 
đô thị hoặc có phản ánh tiêu cực đã được xác minh sẽ bị trừ điểm hoặc không 
xem xét xếp loại.

5. Kết quả chấm điểm là căn cứ để xếp loại, xét khen thưởng và nhân 
rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời làm cơ sở đánh giá thi đua cuối 
năm đối với các xã, phường tham gia cuộc thi.

6. Mức trừ điểm được áp dụng vào tổng điểm chấm cuối cùng. Trường 
hợp vi phạm nhiều nội dung, áp dụng cộng dồn mức trừ.

II. CƠ CẤU TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM (TỔNG ĐIỂM: 100)

STT Tiêu chí đánh giá Điểm
tối đa

A TỔNG ĐIỂM 100

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO – TỔ CHỨC – DUY TRÌ PHONG TRÀO 12

1.1 Ban hành kế hoạch triển khai chi tiết; phân công nhiệm vụ rõ ràng 2

1.2 Thành lập Ban Chỉ đạo, tổ tự quản; duy trì hoạt động thường xuyên 2

1.3
Có nhóm zalo/đầu mối điều phối, theo dõi thường xuyên, tiếp nhận và 

xử lý kịp thời các thông tin phản ánh 2
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1.4 Có kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, chấn chỉnh tồn tại 2
1.5 Báo cáo đúng hạn theo tháng, năm Đầy đủ hình ảnh, số liệu minh chứng 2

1.6 Ứng dụng công nghệ, camera, iHanoi, nền tảng số 2

II TUYÊN TRUYỀN – VẬN ĐỘNG CỘNG ĐỒNG 9

2.1
Hình thức tuyên truyền đa dạng (loa, truyền thanh, pano, mạng xã 

hội, sinh hoạt cộng đồng) 3

2.2

Phổ biến phân loại rác, bảo vệ môi trường; người dân nắm và thực 
hiện (Tuyên truyền Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND ngày 

10/7/2025 của HĐND Thành phố, Quyết định số

87/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 4996/QĐ-UBND ngày 
06/10/2025 của UBND Thành phố)

3

2.3 Tỷ lệ hộ dân, cơ quan, trường học tham gia phong trào 3

III TIÊU CHÍ SÁNG 15

3.1 Hệ thống đèn đường, ngõ ngách đầy đủ, hoạt động tốt 5

3.2 Không có điểm tối, khu vực mất an toàn 5

3.3 Trang trí chiếu sáng mỹ thuật dịp lễ, tết, sự kiện 5

IV TIÊU CHÍ XANH 15

4.1 Tỷ lệ cây xanh tại khu dân cư, trường học, công sở đạt mức cao 5

4.2 Trồng mới, cải tạo, chăm sóc cây xanh hằng năm 5

4.3 Có tuyến đường xanh/khu dân cư xanh tiêu biểu 5

V TIÊU CHÍ SẠCH 24

5.1
Duy trì tổng vệ sinh định kỳ thôn, tổ dân phố (Duy trì đều đặn thứ 

6, thứ 7 hàng tuần)
4

5.2 Phân loại - thu gom - xử lý rác đúng quy định 4

5.3
Không có điểm ô nhiễm, nước đọng, mùi hôi

Quản lý và xử lý nước thải hiệu quả
4

5.4 Không tồn đọng rác, không bãi rác tự phát 4
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Không đổ, đốt rác sai quy định

5.5
Hoạt động giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon 

khó phân hủy… 4

5.6

Cải thiện chất lượng không khí

Có các giải pháp điều tiết giao thông, giảm bụi đường; các hộ gia 
đình không sử dụng bếp than tổ ong hoặc các nhiên liệu than cấp 
thấp; không đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp; giảm việc đốt 

vàng mã

4

VI TIÊU CHÍ ĐẸP 15

6.1 Cảnh quan hài hòa; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 3

6.2
Thực hiện treo cờ tổ quốc, trang trí tuyên truyền cổ động trực quan 
kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước 3

6.3 Biển hiệu, quảng cáo đúng quy định; không rao vặt trái phép 3

6.4 Không gian công cộng, điểm check-in, bích họa, tiểu cảnh đẹp 3

6.5 Hạ tầng đô thị đồng bộ; dây cáp gọn gàng, vỉa hè đảm bảo 3

VII MÔ HÌNH - SÁNG KIẾN - KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG 10

7.1

Có mô hình/tuyến tiêu biểu, duy trì bền vững

Mô hình sáng tạo, có khả năng nhân rộng (có tin, bài, hình ảnh 

điển hình được chia sẻ)

5

7.2 Hồ sơ, video minh chứng rõ ràng, thuyết phục 5

B QUY ĐỊNH ĐIỂM TRỪ

1 Có phản ánh tiêu cực trên báo chí, mạng xã hội (đã xác minh) - 10 điểm

2 Tái diễn điểm ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn - 15 điểm

3 Không tiếp nhận hoặc không xử lý phản ánh của người dân - 5 điểm
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Phụ lục 03
Phiếu chấm điểm cuộc thi “Xã, phường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Đối tượng áp dụng: UBND xã, phường trên địa bàn Thành phố.
Đơn vị được chấm điểm: ...........................................................................
Thời gian đánh giá: ....................................................................................

I. THÔNG TIN CHUNG
Tên đơn vị

Người phụ trách

Đầu mối liên hệ

Thời gian thực hiện

II. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM (TỔNG ĐIỂM: 100)

STT Tiêu chí đánh giá
Điểm 
tối đa

Điểm 
chấm

Tài liệu 
minh chứng

A TỔNG ĐIỂM 100

I
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO - TỔ CHỨC – DUY 

TRÌ PHONG TRÀO 12

1.1
Ban hành kế hoạch triển khai chi tiết; phân 

công nhiệm vụ rõ ràng 2

1.2
Thành lập Ban Chỉ đạo, tổ tự quản; duy trì hoạt 

động thường xuyên 2

1.3
Có nhóm zalo/đầu mối điều phối, theo dõi 

thường xuyên, tiếp nhận và xử lý kịp thời các 
thông tin phản ánh

2

1.4
Có kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, chấn chỉnh tồn 

tại 2

1.5
Báo cáo đúng hạn theo tháng, năm

Đầy đủ hình ảnh, số liệu minh chứng 2

1.6
Ứng dụng công nghệ, camera, iHanoi, nền tảng 

số 2

II
TUYÊN TRUYỀN 

VẬN ĐỘNG CỘNG ĐỒNG 9

2.1
Hình thức tuyên truyền đa dạng (loa, truyền 

thanh, pano, mạng xã hội, sinh hoạt cộng đồng) 3
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2.2

Phổ biến phân loại rác, bảo vệ môi trường; người 
dân nắm và thực hiện

(Tuyên truyền Nghị quyết số 22/2025/NQ-
HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND Thành phố, 
Quyết định số 87/2025/QĐ- UBND, Quyết định 

số 4996/QĐ- UBND ngày 06/10/2025 của 
UBND Thành phố)

3

2.3
Tỷ lệ hộ dân, cơ quan, trường học tham gia 

phong trào 3

III TIÊU CHÍ SÁNG 15

3.1
Hệ thống đèn đường, ngõ ngách đầy đủ, hoạt 

động tốt 5

3.2 Không có điểm tối, khu vực mất an toàn 5

3.3 Trang trí chiếu sáng mỹ thuật dịp lễ, tết, sự kiện 5

IV TIÊU CHÍ XANH 15

4.1
Tỷ lệ cây xanh tại khu dân cư, trường học, công 

sở đạt mức cao 5

4.2 Trồng mới, cải tạo, chăm sóc cây xanh hằng năm 5

4.3 Có tuyến đường xanh/khu dân cư xanh tiêu biểu 5

V TIÊU CHÍ SẠCH 24

5.1
Duy trì tổng vệ sinh định kỳ thôn, tổ dân phố

(Duy trì đều đặn thứ 6, thứ 7 hàng tuần) 4

5.2 Phân loại - thu gom - xử lý rác đúng quy định 4

5.3
Không có điểm ô nhiễm, nước đọng, mùi hôi

Quản lý và xử lý nước thải hiệu quả 4

5.4
Không tồn đọng rác, không bãi rác tự phát

Không đổ, đốt rác sai quy định 4

5.5
Hoạt động giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng 

một lần, túi nilon khó phân hủy… 4

5.6

Cải thiện chất lượng không khí Có các giải pháp 
điều tiết giao thông, giảm bụi đường; các hộ gia 

đình không sử dụng bếp than tổ ong hoặc các 
nhiên liệu than cấp thấp; không đốt rơm rạ và 

phụ phẩm nông nghiệp; giảm việc đốt vàng mã

4
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VI TIÊU CHÍ ĐẸP 15

6.1
Cảnh quan hài hòa; không lấn chiếm vỉa hè, 

lòng đường 3

6.2
Thực hiện treo cờ Tổ quốc, trang trí tuyên 

truyền cổ động trực quan kỷ niệm các ngày lễ 
lớn, sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước

3

6.3
Biển hiệu, quảng cáo đúng quy định; không 

rao vặt trái phép 3

6.4
Không gian công cộng, điểm check-in, bích 

họa, tiểu cảnh đẹp 3

6.5
Hạ tầng đô thị đồng bộ; dây cáp gọn gàng, vỉa 

hè đảm bảo 3

VII
MÔ HÌNH - SÁNG KIẾN - KHẢ NĂNG 

NHÂN RỘNG 10

7.1
Có mô hình/tuyến tiêu biểu, duy trì bền vững
Mô hình sáng tạo, có khả năng nhân rộng

(có tin, bài, hình ảnh điển hình được chia sẻ)
5

7.2 Hồ sơ, video minh chứng rõ ràng, thuyết phục 5

B QUY ĐỊNH ĐIỂM TRỪ

1
Có phản ánh tiêu cực trên báo chí, mạng xã 

hội (đã xác minh) - 10 điểm

2
Tái diễn điểm ô nhiễm nghiêm trọng trên địa 

bàn - 15 điểm

3
Không tiếp nhận hoặc không xử lý phản ánh 

của người dân - 5 điểm

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Tổng điểm đạt

Nhận xét chung

Đề xuất

Ngày ............... tháng  năm 2026
               Xác nhận của đơn vị

                     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
Người chấm điểm
   (Ký, ghi rõ họ tên)
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